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	STT
	Môn học
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	1
	TIẾNG VIỆT  TẬP MỘT
	Tuần 1. Bài đọc 2: Lễ chào cờ đặc biệt. Trình tự kể sự việc. Dấu hai chấm.
	Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.


	3
	
	Tuần 11: Bài đọc 4: Nhà rông. Luyện tập về từ có nghĩa giống nhau và dấu hai chấm.
	Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước của anh hùng Núp và người dân Tây Nguyên trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc.


	4
	
	Tuần 13: Bài đọc 3: Người trí thức yêu nước. Ôn tập về câu hỏi Khi nào? MRVT về nghề nghiệp.
	Nêu cao những tấm gương lao động sáng tạo của người thầy thuốc bộ đội trong chiến đấu

	5
	
	Tuần 13: Bài đọc 4: Từ cậu bé làm thuê. Ôn tập về câu hỏi Ở đâu? Luyện tập về dấu hai chấm.
	[bookmark: _GoBack]Nêu cao những tấm gương lao động sáng tạo của ông Nguyễn Sơn Hà trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	6
	
	Tuần 14: Bài đọc 2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Câu khiến. Luyện tập về từ có nghĩa trái ngược nhau.
	GV nêu tác dụng của việc tập thể dục rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	7
	
	Tuần 18. Ôn tập cuối  HKI ( tiết 6)
	Ca ngợi những nhân tài đất Việt trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

	8
	TIẾNG VIỆT 
TẬP HAI
	Tuần 19. Bài viết 1: Ôn tập chữ hoa: O,Ô,Ơ. Trao đổi nói về cảnh đẹp non sông.

	Ca ngợi cảnh đẹp non sông đất nước, chúng ta phải có ý thức bảo vệ và gìn giữ.


	9
	
	Tuần 19. Bài viết 2: Viết về cảnh đẹp non sông.
	Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nêu ý thức giữ gìn bảo vệ quê hương.

	10
	
	Tuần 20. Bài đọc 4: Sự tích thành Cổ Loa. LT về so sánh, Dấu ngoặc kép.

	Nhớ về cội nguồn dân tộc, ghi nhớ công ơn của ông cha trong công cuộc dựng nước, giữ nước.



	11
	
	Tuần 25. Bài đọc 1: Rừng gỗ quý. Luyện tập về câu hỏi Để làm gì? Câu khiến.
	Giáo dục hs ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng săn bắn thú rừng, chặt cây lấy gỗ...

	12
	
	Tuần 25. Bài đọc 2: Bên ô cửa đá. Luyện tập về câu kể, câu cảm. Viết tên một số dân tộc anh em.
	- Ca ngợi tinh thần  đoàn kết giữa các dân tộc trong việc chống giặc ngoại xâm.

	13
	
	Tuần 26. Bài đọc 4: Nhớ Việt Bắc. Luyện tậpvề dấu hai chấm.
	- Giới thiệu vị trí và vai trò của chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến


	14
	
	Tuần 26. Góc sáng tạo: Nét đẹp trăm miền.
	Giáo dục HS ý thức bảo tồn văn hóa vùng miền.

	
15
	
	Tuần 28.Bài đọc 1: Chú hải quân. Luyện tập về câu cảm và các dấu hai chấm, ngoặc kép, chấm than.
	- Ca ngợi các chú bội đội hải quân trong công tác bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

	16
	
	Tuần 28: Bài đọc 2: Hai Bà Trưng. Luyện tập viết tên riêng Việt Nam.
	Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

	17
	
	Tuần 28: Bài viết 2: Viết về người anh hùng
	Kể được một số gương anh hùng của dân tộc. Ca ngợi tinh thần yêu nước, bảo vể tổ quốc.

	18
	
	Tuần 29: Bài đọc 3: Trận đánh trên không. Luyện tập về dấu gạch ngang, dấu hai chấm.
	Ca ngợi tinh thần chiến đấu bảo vệ vùng trời của quân dân ta.

	19
	
	Tuần 29: Bài viết 3: Chính tả ( Nghe - viết) Trần Bình Trọng…
	Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm

	20
	
	Tuần 29: Bài đọc 4: Ở lại với chiến khu. Luyện tập về câu khiến, so sánh.
	Giới thiệu vị trí và vai trò của chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến


	21
	
	Tuần 29: Góc sáng tạo: Người chiến sĩ.
	

	22
	
	Tuần 30: Bài đọc 1: Một mái nhà chung. MRVT về môi trường
	Tình đoàn kết giữa các nước trên thế giới nhằm  bảo vệ hòa bình.

	23
	
	Tuần 32: Bài đọc 1: Cu- ba tươi đẹp.MRVT về tình hữu nghị.
	Tình hữu nghị của Việt Nam với các bạn bè năm châu,  giới thiệu hình hảnh đất nước con người VN với bạn bè quốc tế.

	24
	
	Tuần 32: Bài đọc 2: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua. LT viết tên riêng nước ngoài.
	Tình hữu nghị của Việt Nam với các bạn bè năm châu,  giới thiệu hình hảnh đất nước con người VN với bạn bè quốc tế.

	1
	ĐẠO ĐỨC 
	Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam (Tiết 3)
	Giáo dục lòng tự hào về đất nước, con ngườiViệt Nam

	2
	
	Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (Tiết 1)
	Ca ngợi tình yêu thiên nhiên, đất nước.

	3
	
	Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (Tiết 2)
	Trân trọng, tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của đất nước ta.


	4
	
	Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam  (Tiết 3)
	Giáo dục tình yêu quê hương, có ý thức học tập xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

	5
	
	Bài 4: Em ham học hỏi (Tiết 1)
	Giáo dục HS tinh thần ham học hỏi của Bác Hồ để xây dựng quê hương.


	1
	TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
	Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học (Tiết 1)
	Nêu cao tinh thần đoàn kết, có ý thức hưởng ứng họat động giờ trái đất.


	2
	
	Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp (Tiết 2)
	HS biết được ích lợi của các hoạt đông nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế của đất nước.

	3
	
	Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp (Tiết 3)
	HS biết được ích lợi của các hoạt đông nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế của đất nước.

	4
	
	Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ công (Tiết 1)
	Đây là các hoạt động trọng tâm nhằm phát triển đất nước. Có ý thức bảo vệ, khai thác  nguồn tài nguyên hợp lí.

	5
	
	Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ công (Tiết 2)
	Đây là các hoạt động trọng tâm nhằm phát triển đất nước. Có ý thức bảo vệ, khai thác  nguồn tài nguyên hợp lí.

	6
	
	Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ công (Tiết 3)
	Đây là các hoạt động trọng tâm nhằm phát triển đất nước. Có ý thức bảo vệ, khai thác  nguồn tài nguyên hợp lí.

	
7
	
	Bài 11: Di tích lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (Tiết 1)
	Tôn trọng lịch sử văn hóa điạ phương. Có ý thức xây dựng và bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa.

	8
	
	Bài 11: Di tích lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (Tiết 2)
	Tôn trọng lịch sử văn hóa điạ phương. Có ý thức xây dưng và bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa.

	10
	
	Bài 21: Hình dạng trái đất và các đới khí hậu (Tiết 3)
	Lấy ví dụ để chứng minh cho học sinh thấy hậu quả một số việc làm của con người làm thay đổi khí hậu trên trái đất.
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